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 Phần 1: Trắc nghiệm (5điểm) 

Chọn và điền đáp án đúng vào ô dưới đây: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 
Câu 1: Khi Việt Nam là thành viên của WTO thì mức độ, tính chất của loại cạnh tranh nào diễn ra 

quyết liệt? 

A. Cạnh tranh trong mua bán 

B. Cạnh tranh trong nội bộ ngành 

C. Cạnh tranh giữa các ngành 

D. Cạnh tranh trong nước với nước ngoài 

Câu 2: Yếu tố nào dưới đây tác động nhiều nhất đến cung? 

A. Khả năng sản xuất 

B. Số lượng, chất lượng  nguồn nhân lực 

C. Các yếu tố sản xuất 

D. Giá cả  

Câu 3: Trong nền kinh tế hàng hoá khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào? 

A. Nhu cầu của mọi người.     

B. Nhu cầu của người tiêu dùng. 

C. Nhu cầu có khả năng thanh toán.              

  D. Nhu cầu tiêu dùng hàng hoá. 

Câu 4: Cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất ứng với quá trình nào sau đây? 

A. Hiện đại hoá  

B. Công  nghiệp hoá   

C. Tự động hoá  

D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá 

Câu 5: Trong nền sản xuất hàng hoá, mục đích của sản xuất là gì? 
A.  Để tiêu dùng, để bán   

B. Thúc đẩy xã hội phát triển   

C. Để trưng bày   

D. Để giúp con người có của cải vật chất để sinh sống 

Câu 6: Tiền tệ thực hiện chức năng phương tiện lưu thông khi nào? 

A. Khi tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa 

B. Khi tiền được dùng làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa 

C. Khi tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán 

D. Khi tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ. 

Câu 7: Những vật phẩm nào sau đây không phải hàng hóa? 

           A. Không khí, ánh sáng... 

B. Nước khoáng đóng chai 

C. Quần, áo 

D. Thịt, trứng, sữa, rau, củ, quả  

Câu 8: Thời gian lao động cá biệt là: 

 A. thời gian hao phí ở mức trung bình nhất của xã hội 

 B. thời gian hao phí của người sản xuất nhiều hàng hóa nhất trong xã hội 
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 C. thời gian hao phí của người sản xuất ít hàng hóa nhất trong xã hội 

 D. thời gian hao phí để sản ra hàng hóa của từng người từng doanh nghiệp 

Câu 9: Chọn đáp án SAI 

Tác động của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa là: 

     A. Xác định nhu cầu tiêu dùng của con người 

     B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và tăng năng suất lao động 

     C. Phân hóa giàu nghèo trong xã hội 

     D. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa 

Câu 10: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì? 

    A. Giành hợp đồng kinh tế, các đơn đặt hàng 

    B. Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác 

    C. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ 

    D. Giành nhiều lợi nhuận nhất về mình. 

Câu 11: Trường hợp nào sau đây KHÔNG được gọi là cung? 

    A. Công ty A đã tung ra thị trường 1 triệu sản phẩm. 

    B. Công ty A còn trong kho 1 triệu sản phẩm. 

    C. Dự kiến công ty A dự tính sẽ sản xuất thêm 1 triệu sản phẩm trong thời gian tới 

    D. 20.000 sản phẩm của công ty A đang trong dây chuyền sản xuất 

Câu 12: Cầu và giá cả có mối quan hệ như thế nào? 

   A. Giá cao thì cầu giảm  

   B. Giá cao thì cầu tăng 

   C. Giá thấp thì cầu giảm  

   D. Giá cả biến động nhưng cầu không biến động 

Câu 13: Khi trên thị  trường giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây? 

   A. Cung và cầu tăng  

   B. Cung và cầu giảm  

   C. Cung tăng, cầu giảm  

   D. Cung giảm, cầu tăng 

Câu 14: Khi trên thị trường cung > cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây? 

   A. Giá cả > giá trị  

   B. Giá cả < giá trị  

   C. Giá cả giữ nguyên  

   D. Giá cả = giá trị 

Câu 15: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện ở nhiều hàng hóa khác nhau là đặc trưng của hình thái 

giá trị nào? 

A. Hình thái tiền tệ 

B. Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên 

C. Hình thái giá trị chung 

D. Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng 

Câu 16: Chọn đáp án SAI 

Các vật phẩm được trở thành hàng hóa khi 

    A. Là sản phẩm của quá trình lao động 

    B. Có công dụng nhất định để thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người 

    C. Được mua bán, trao đổi trên thị trường 

    D. Được sản xuất ra để phục vụ nhu cầu của chính mình 

Câu 17: Giá của 1m vải là 120.000 đồng.  Khi đó tiền đang thực hiện chức năng gì? 

   A. Phương tiện thanh toán  

   B. Phương tiện cất trữ 

   C. Thước đo giá trị  

   D. Phương tiện lưu thông 

Câu 18: Việc trao đổi hàng hóa trên thị trường thực chất là trao đổi: 

        A. Những lượng lao động hao phí bằng nhau ẩn chứa trong hàng hóa 

        B. Giá trị sử dụng của hàng hóa 
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        C. Giá trị của hàng hóa 

        D. Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa 

Câu 19: Khi cầu giảm dẫn đến thu hẹp sản xuất , dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào 

trong quan hệ cung - cầu ? 

        A. Cung cầu tác động lẫn nhau    

        B. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả 

        C. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu    

        D. Thị trường chi phối cung cầu  

-  Câu 20: Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang 

sử dụng  sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình nào sau đây? 

      A. Hiện đại hoá  

      B. Công  nghiệp hoá   

      C. Tự động hoá  

      D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá 

--------------------------------- 

Phần II : Tự luận (5điểm) 

Câu 1 (3 điểm) 

Trong hoạt động kinh tế, các chủ thể sau: Người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng sẽ quan tâm 

đến thuộc tính giá trị hay giá trị sử dụng của hàng hóa? Vì sao? (Chú ý: Xét từng chủ thể kinh tế) 

Câu 2 (1 điểm) 

Hãy điền vào bảng biểu để chỉ ra đối tượng lao động và tư liệu lao động của những ngành nghề sau đây: 

Ngành nghề Đối tượng lao động Tư liệu lao động 

Thợ may   

Giáo viên   

Bác sĩ   

 

Câu 3 (1 điểm) 

 Theo em, tiền và vàng có sự khác nhau cơ bản như thế nào? Tại sao khi cất trữ, người ta lại cất trữ vàng mà 

không cất trữ tiền? 
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